
Tên Công ty: CTCP Xây dựng Công Nghiệp

Mã chứng khoán: ICC

1/30/2023
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A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15

1
ICC Đỗ Tiến Lợi Chủ tịch hội đồng quản trị CMND 001073017083 4/4/2018 Cục CS DDKQL CT và DLQG về dân cư 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 1372800 36,13 5/27/2020

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu 

tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

2
ICC Nguyễn Linh Phương Không có Vợ 0 5/27/2020

3
ICC Đỗ Duy Anh Không có Con trai 0 5/27/2020

4
ICC Đỗ Anh Quân Không có Con trai 0 5/27/2020

5
ICC Đỗ Việt Đức Không có Bố đẻ 0 5/27/2020

6
ICC Ngô Thị Mức Không có Mẹ đẻ 0 5/27/2020

7
ICC Đỗ Văn Thắng Không có Anh trai 0 5/27/2020

8
ICC Đỗ Quốc Huy Không có Em trai 0 5/27/2020

9
ICC Đỗ Mạnh Hoàn Không có Em trai 0 5/27/2020

10
ICC Nguyễn Quý Vị Không có Bố vợ 0 5/27/2020

11
ICC Nguyễn Thị Thực Không có Mẹ vợ 0 5/27/2020

12
ICC Hoàng Thanh Long Thành viên hội đồng quản trị CMND 001088021530 2/4/2022 Cục CS QLHC về TTXH 27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội 532000 14 6/3/2021

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu 

tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC

13
ICC Hoàng Ngọc Thịnh Không Bố đẻ 0 6/3/2021

14
ICC Nguyễn Thị Minh Hằng Không Mẹ đẻ 0 6/3/2021

15
ICC Hoàng Văn Vy Không Bố vợ 0 6/3/2021

16
ICC Trịnh Thị Hương Không Mẹ vợ 0 6/3/2021

17
ICC Hoàng Thị Hiên Không Vợ 0 6/3/2021

18
ICC Hoàng Minh Quân Không Con trai 0 6/3/2021

19
ICC Hoàng Minh Châu Không Con gái 0 6/3/2021

20
ICC Hoàng Minh Đức Không Con trai 0 6/3/2021

21
ICC Hoàng Minh Thúy Không Chị ruột 0 6/3/2021

22
ICC Đỗ Khánh Toàn Không Anh rể 0 6/3/2021

23
ICC

Trịnh Xuân Đạo 353663 Kế toán trưởng 001076011057
4/29/2021

Hà Nội
71 Nguyễn Chí Thanh, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
3100 0,08%

24
ICC Đinh Thị Thu Huyền Nhân viên vợ 036181012207 4/29/2021 Hà Nội

71 Nguyễn Chí Thanh, 

Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 100 0,00%

25
ICC Nguyễn Đức Hòa

Trưởng phòng Kế hoạch Dự án-

Người phụ trách quản trị CMND 001078026848 4/14/2021 Cục CS QLHC về TTXH

ĐCTSC: Tầng 26, Tòa nhà 71 Nguyễn Chí Thanh /ĐCLH: S1,2507 Chung cư 

Seasons Avenue, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội 200 0,00526%

26
ICC Trần Thị Hà Nam Vợ 064188000076 5/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH S1,2507 Chung cư Seasons Avenue, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

27
ICC Nguyễn Gia Hưng Con đẻ CMND

Mới sinh năm 2021, 

chưa có CMND S1,2507 Chung cư Seasons Avenue, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

28
ICC Nguyễn Gia Phòng Bố đẻ CMND 036044001056 4/10/2021 Cục CS QLHC về TTXH B34-TT6, phố Bạch Thái Bưởi, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

29
ICC Trần Thị Tuyết Mẹ đẻ CMND 036147003259 4/14/2021 Cục CS QLHC về TTXH B34-TT6, phố Bạch Thái Bưởi, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội

Ngày chốt:

MẪU SỐ 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ 

(Đính kèm Công văn số ……/SGDHN-QLNY  ngày…./2022 của Sở GDCK Hà Nội về việc hướng dẫn CBTT định kỳ )

Trường thông tin "Tên công ty" và "Mã chứng khoán" sẽ hiển thị khi doanh nghiệp sửa tên file theo đúng cú pháp MCK_MS3 ( MCK là mã chứng khoán của doanh nghiệp)
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30
ICC Trần Thanh Bình Bố vợ CMND 231281996

Số 7 Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

(ĐCLH:  Thôn Iaping, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai)

31
ICC Trần Thị Hương Mẹ vợ CMND 042163000161 12/18/2021 Cục CS QLHC về TTXH

HKTT: Số 7 Hương Viên, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà 

Nội (ĐCLH: P804, CT1, Chung cư Viện 103, Thanh Trì, Hà Nội)

32
ICC Nguyễn Đức Thắng Anh ruột CMND 001074046367 12/8/2021 Cục CS QLHC về TTXH Khu tái định cư, Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội

33
ICC Nguyễn Thị Hiền Chị ruột CMND 036172008526 4/15/2021 Cục CS QLHC về TTXH Tổ 3 Phường Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

34
ICC Lương Thị Mỹ Nhung Thành viên Ban kiểm soát 044179002704 9/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Số nhà 103, B4, Tổ 2 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 200

35
ICC Nguyễn Đình Hoan Chồng CMND 027077000644 9/4/2021 Cục CS QLHC về TTXH Số nhà 103, B4, Tổ 2 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội 100

36
ICC Nguyễn Việt Dũng Con Số nhà 103, B4, Tổ 2 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

37
ICC Nguyễn Hương Thảo Con Số nhà 103, B4, Tổ 2 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

38
ICC Nguyễn  Thị Vượng Mẹ đẻ CMND 044147000480 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Số nhà 103, B4, Tổ 2 Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm , Hà Nội

39
ICC Lương Thị Bích Thủy Chị gái CMND 044173002728 4/15/2021 Cục CS QLHC về TTXH 1802, ĐN2, Tòa 2A Vinaconex7, Phú Diễn Bắc Từ Liêm, Hà Nội

40
ICC Lương Xuân Hòa Anh trai CMND 044070002145 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Số 6, dãy B5, Tổ 10, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

41
ICC Trịnh Đình Khi Anh rể CMND 027070000324 5/6/2019 Cục CS QLHC về TTXH Trường Sĩ Quan chính trị, BQP, Thạch Thất, Hà Nội

42
ICC Nguyễn Mai Dân Chị dâu CMND 0331720003501 10/7/2021 Cục CS QLHC về TTXH Số 6, dãy B5, Tổ 10, thị trấn Đông Anh, Hà Nội

43
ICC Nguyễn Đình Hương Bố chồng CMND 027044002010 Cục CS QLHC về TTXH Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh

44
ICC Đinh Thị Mỵ Mẹ chồng CMND 001146011378 Cục CS QLHC về TTXH Cảnh Hưng - Tiên Du - Bắc Ninh

45
ICC Phạm Văn Phú Thành viên ban kiểm soát CMND 034087006388 8/11/2021

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH P801 Chung cư Startup Tower Ngõ 91 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm Hà Nội
0 0

46
ICC Phạm Văn Bình Bố đẻ CMND 034058004604 8/23/2017

Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư Xóm Bắc Giang, Thôn Phú Bắc, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

47
ICC Đào Thị Thu Mẹ đẻ CMND 034164019133 7/22/2022

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH Xóm Bắc Giang, Thôn Phú Bắc, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

48
ICC Phạm Văn Long Anh trai CMND 034085022541 5/25/2022

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH Xóm Bắc Giang, Thôn Phú Bắc, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

49
ICC Nguyễn Thị Linh Chị dâu CMND 034192000294 5/25/2022

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH Xóm Bắc Giang, Thôn Phú Bắc, Xã Đông Á, Huyện Đông Hưng, Tỉnh Thái Bình

50
ICC Lê Thị Thùy Linh Vợ CMND 025188014704 8/11/2021

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH P801 Chung cư Startup Tower Ngõ 91 Đại Mỗ, Nam Từ Liêm Hà Nội

51
ICC Lê Duy Hưng Bố vợ CMND 025063010298 6/17/2021

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH Ngõ 1686 Đại Lộ Hùng Vương - P. Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ

52
ICC Nguyễn Thị Thục Viên Mẹ vợ CMND 025163008046 6/17/2021

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH Ngõ 1686 Đại Lộ Hùng Vương - P. Nông Trang, TP Việt Trì, Phú Thọ

53
ICC Nguyễn Hùng Vĩ Trưởng ban Kiểm soát CMND 011915941 5/4/2008 Công an thành phố Hà Nội A24 lô 9 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200 0,005

54
ICC Đỗ Thị Huyền Vợ CMND 038182032511 12/18/2021

Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự XH
A24 lô 9 khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 0 0

55
ICC Nguyễn Đức Khiêm Con

56
ICC Nguyễn Đức Trí Con

57

ICC NGUYỄN KHẮC CÔNG 001c138162 Phó Giám đốc Công ty 1077018277 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư 495500 13,03

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu 

tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (494000 cp)

58
ICC NGUYỄN THỊ THANH HƯNG VỢ 1180024922 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư

59
ICC NGUYỄN KHẮC CƯỜNG EM TRAI

60
ICC NGUYỄN KHẮC CẨN BỐ ĐẺ

61
ICC PHÙNG THỊ CẤN MẸ ĐẺ

62
ICC NGHUYỄN TÚ HẰNG CHỊ VỢ 1174002858 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư

63
ICC NGUYỄN HỒNG HẠNH CHỊ VỢ cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư
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64
ICC NGUYỄN XUÂN KHẢI BỐ VỢ 1045005883 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư

65
ICC LÊ THỊ THƯỞNG MẸ VỢ 1150013535 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư

66
ICC Trần Quang Hiển Giám đốc Công ty 031077016270 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư 608400 16

Người đại diện phần vốn của Tổng công ty đầu 

tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (608000 cp)

67
ICC Đào thị Hồng Vợ 031190007804 cục trưởng cục cs đkql và dl qg về dân cư

68
ICC Trần Gia Linh Con Chứ đủ tuổi cấp CCCD

69
ICC Trần Gia Huy Con Chứ đủ tuổi cấp CCCD

70
ICC

71
ICC
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ICC
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ICC
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ICC
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ICC
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ICC
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78
ICC
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100 ICC














